
LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG VÀ LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 6 ( TỪ 09/11/2020 – 14/11/2020) CÁC LỚP CỬ NHÂN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II) CNĐD2 PARAMEDIC(2) CNĐD2(GMHS) CNĐD HS2
09/11-14/11 41 39 26 30 157/2 157/2 56 7 29 21

Thứ 2 07g30 - 08g20 TRIẾT HỌC MLN TT DDCB-CCBD TTLS TTLS GIẢI PHẪU TT DD-TC NN2 NN2 NN2
08g30 - 09g20 TRIẾT HỌC MLN TT DDCB-CCBD TTLS TTLS GIẢI PHẪU TT DD-TC NN2 NN2 NN2
09g30 -10g20 TRIẾT HỌC MLN TT DDCB-CCBD TTLS TTLS GIẢI PHẪU TT DD-TC NN2 NN2 NN2
10g30 - 11g20 TRIẾT HỌC MLN TT DDCB-CCBD TTLS TTLS GIẢI PHẪU TT DD-TC NN2 NN2 NN2

P. 408KHU A TẠI BỘ MÔN P. 203 KHU A P. 8 NN KHU B P. 8 NN KHU B P. 8 NN KHU B
13g30 - 14g20 QUANG SINH LÝ TIN HỌC NC TTLS ĐHN&CHTĐD TRIẾT HỌC TT ĐDCS1 TT VÂN ĐỘNG HỌC
14g30 - 15g20 QUANG SINH LÝ TIN HỌC NC TTLS ĐHN&CHTĐD TRIẾT HỌC TT  ĐDCS1 TT VÂN ĐỘNG HỌC
15g30 - 16g20 QUANG SINH LÝ TIN HỌC NC TTLS ĐHN&CHTĐD TRIẾT HỌC TT ĐDCS1
16g30 - 17g20 QUANG SINH LÝ TIN HỌC NC TTLS ĐHN&CHTĐD TRIẾT HỌC TT ĐDCS1

P. 203 KHU A P. 305 KHU A
Thứ 3 07g30 - 08g20 TLH-ĐĐYH TTLS TTLS TIN HỌC SLB-MD TT DD-TC TT DD-TC TT DD-TC

08g30 - 09g20 TLH-ĐĐYH TTLS TTLS TIN HỌC SLB-MD TT DD-TC TT DD-TC TT DD-TC
09g30 -10g20 TLH-ĐĐYH TTLS TTLS TIN HỌC SLB-MD TT DD-TC TT DD-TC TT DD-TC
10g30 - 11g20 TLH-ĐĐYH TTLS TTLS TIN HỌC SLB-MD TT DD-TC TT DD-TC TT DD-TC

P. 8 NN KHU B P. 203 KHU A P. 301 KHU A
13g30 - 14g20 TT (GRP3) KTXCB TTLS TLH-YD SKMT TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1
14g30 - 15g20 NTNKLS1A KTXCB TTLS TLH-YD SKMT TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1
15g30 - 16g20 TT (GRP3) KTXCB TTLS TLH-YD SKMT TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1
16g30 - 17g20 NTNKLS1A KTXCB TTLS TLH-YD SKMT TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1

P. 203 KHU A P. 301 KHU A
Thứ 4 07g30 - 08g20 VL - LS TT (GRP1) TTLS TTLS SH-DT GIẢI PHẪU NN2 NNLCBCNML2 NNLCBCNML2

08g30 - 09g20 VL - LS NTNKLS1A TTLS TTLS SH-DT GIẢI PHẪU NN2 NNLCBCNML2 NNLCBCNML2
09g30 -10g20 VL - LS TT (GRP1) TTLS TTLS SH-DT GIẢI PHẪU NN2 NNLCBCNML2 NNLCBCNML2
10g30 - 11g20 VL - LS NTNKLS1A TTLS TTLS SH-DT GIẢI PHẪU NN2 NNLCBCNML2 NNLCBCNML2

P. 8 NN KHU B P. 408 KHU A P. 203 KHU A P. 301 KHU A P. 7 NN KHU B P. 7 NN KHU B
13g30 - 14g20 GDTC TT (GRP2) TT NTNKLS2A TTLS SH-DT SKMT SKMT SKMT
14g30 - 15g20 GDTC NTNKLS1A TT NTNKLS2A TTLS SH-DT SKMT SKMT SKMT
15g30 - 16g20 GDTC TT (GRP2) TT NTNKLS2A TTLS SH-DT SKMT SKMT SKMT
16g30 - 17g20 GDTC NTNKLS1A TT NTNKLS2A TTLS SH-DT SKMT SKMT SKMT

KHU B P. 508 KHU A P. 301 KHU A P. 301 KHU A P. 301 KHU A
Thứ 5 07g30 - 08g20 SHDT HÓA SINH TTLS TTLS TRIẾT HỌC TIN HỌC NNLCBCNML2

08g30 - 09g20 SHDT HÓA SINH TTLS TTLS TRIẾT HỌC TIN HỌC NNLCBCNML2
09g30 -10g20 SHDT HÓA SINH TTLS TTLS TRIẾT HỌC TIN HỌC NNLCBCNML2
10g30 - 11g20 SHDT HÓA SINH TTLS TTLS TRIẾT HỌC TIN HỌC NNLCBCNML2

P. 1 NN KHU B P. 2 NN KHU B P. 8 NN KHU B P. 7 KHU B P. 7 NN KHU B
13g30 - 14g20 VI SINH TT NTNKLS2A TTLS ĐHN&CHTĐD TT ĐDCS1 SLB-MD SLB-MD SLB-MD
14g30 - 15g20 VI SINH TT NTNKLS2A TTLS ĐHN&CHTĐD TT  ĐDCS1 SLB-MD SLB-MD SLB-MD
15g30 - 16g20 VI SINH TT NTNKLS2A TTLS ĐHN&CHTĐD TT ĐDCS1 SLB-MD SLB-MD SLB-MD
16g30 - 17g20 VI SINH TT NTNKLS2A TTLS ĐHN&CHTĐD TT ĐDCS1 SLB-MD SLB-MD SLB-MD

P. 2 NN KHU B P. 10 KHU B P. 1  KHU B P. 1  KHU B P. 1  KHU B
Thứ 6 07g30 - 08g20 TT (GRP3) TTLS TTLS NNLCBCNML2

08g30 - 09g20 NTNKLS1A TTLS TTLS NNLCBCNML2
09g30 -10g20 TT (GRP3) TTLS TTLS NNLCBCNML2
10g30 - 11g20 NTNKLS1A TTLS TTLS NNLCBCNML2

P. 302 KHU A
13g30 - 14g20 GIẢI PHẪU SLB-MD VN & TGHM TTLS TLH-YD TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1
14g30 - 15g20 GIẢI PHẪU SLB-MD VN & TGHM TTLS TLH-YD TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1
15g30 - 16g20 GIẢI PHẪU SLB-MD VN & TGHM TTLS TLH-YD TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1
16g30 - 17g20 GIẢI PHẪU SLB-MD VN & TGHM TTLS TLH-YD TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1 TT  ĐDCS1

P. 8 NN KHU B P. 305 KHU A P. 10 KHU B
Thứ 7 07g30 - 08g20 TT XSTK GDTC GDTC

08g30 - 09g20 TT XSTK GDTC GDTC
09g30 -10g20 TT XSTK GDTC GDTC
10g30 - 11g20 TT XSTK GDTC GDTC

TẠI BỘ MÔN KHU B KHU B
13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 6



LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG VÀ LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 6 ( TỪ 09/11/2020 – 14/11/2020) CÁC LỚP CỬ NHÂN

09/11-14/11
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CNĐD PHCN2 CNĐD3(I) PARAMEDIC(3) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 CNĐD PHCN3 CNĐD4(I) PARAMEDIC(4) CNĐD4(GMHS) CNĐD HS4

15 78 9 21 20 15 80 15 32 19
NN2 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
NN2 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
NN2 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
NN2 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

P. 8 NN KHU B
TT VÂN ĐỘNG HỌC NNNC TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT KSNK DA LIỄU TT UPTH GMHS2 CSTKCNC
TT VÂN ĐỘNG HỌC NNNC TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT KSNK DA LIỄU TT UPTH GMHS2 CSTKCNC

NNNC TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT KSNK DA LIỄU TT UPTH GMHS2 CSTKCNC
NNNC TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT KSNK DA LIỄU TT UPTH GMHS2 CSTKCNC

TT DD-TC TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT DD-TC TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT DD-TC TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT DD-TC TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT  ĐDCS1 CSSKNLBTN CSSKTE CSSKTE CS NHI SƠ SINH TT CPTVLTL CSNBUT&CSGN CCNBV1 GMHS3
TT  ĐDCS1 CSSKNLBTN CSSKTE CSSKTE CS NHI SƠ SINH TT CPTVLTL CSNBUT&CSGN CCNBV1 GMHS3
TT  ĐDCS1 CSSKNLBTN  CSSKTE  CSSKTE CS NHI SƠ SINH TT CPTVLTL CSNBUT&CSGN CCNBV1 GMHS3
TT  ĐDCS1 CSSKNLBTN CSSKTE CSSKTE CS NHI SƠ SINH TT CPTVLTL CSNBUT&CSGN CCNBV1 GMHS3

LGCN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
LGCN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
LGCN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
LGCN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

P. 1 NN KHU B
SKMT TT HCM TT HCMCSNBCC&CSTC - ĐDCĐ (PHẦN ĐDCĐ)TT HCM TT HCM ĐDGĐ TT HTDNTLVDVYTKCĐLCMĐCSVN
SKMT TT HCM TT HCMCSNBCC&CSTC - ĐDCĐ (PHẦN ĐDCĐ)TT HCM TT HCM ĐDGĐ TT HTDNTLVDVYTKCĐLCMĐCSVN
SKMT TT HCM TT HCMCSNBCC&CSTC - ĐDCĐ (PHẦN ĐDCĐ)TT HCM TT HCM ĐDGĐ TT HTDNTLVDVYTKCĐLCMĐCSVN
SKMT TT HCM TT HCMCSNBCC&CSTC - ĐDCĐ (PHẦN ĐDCĐ)TT HCM TT HCM ĐDGĐ TT HTDNTLVDVYTKCĐLCMĐCSVN

P. 301 KHU A P. 5 KHU B P. 5 KHU B P. 5 KHU B P. 5 KHU B
NNLCBCNML2 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
NNLCBCNML2 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
NNLCBCNML2 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
NNLCBCNML2 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
P. 7 NN KHU B

SLB-MD CSSKTE CSSKNBTN CSSKNBTN CS SAU ĐẺ BL&VLTLHTK-C CSSKCĐ CCNBV2 GMHSCKBL1 CSCDSK
SLB-MD CSSKTE CSSKNBTN CSSKNBTN CS SAU ĐẺ BL&VLTLHTK-C CSSKCĐ CCNBV2 GMHSCKBL1 CSCDSK
SLB-MD  CSSKTE CSSKNBTN CSSKNBTN CS SAU ĐẺ BL&VLTLHTK-C CSSKCĐ CCNBV2 GMHSCKBL1 CSCDSK
SLB-MD CSSKTE CSSKNBTN CSSKNBTN CS SAU ĐẺ BL&VLTLHTK-C CSSKCĐ CCNBV2 GMHSCKBL1 CSCDSK

P. 1  KHU B
LGCN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
LGCN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
LGCN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
LGCN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

P. 1 NN KHU B
TT  ĐDCS1 TT KSNK NNNC NNNC NNNC NNNC CSNBCC&CSTC-NC QLDD QLDD CSSKSSTPHCN
TT  ĐDCS1 TT KSNK NNNC NNNC NNNC NNNC CSNBCC&CSTC-NC QLDD QLDD CSSKSSTPHCN
TT  ĐDCS1 TT KSNK NNNC NNNC NNNC NNNC CSNBCC&CSTC-NC QLDD QLDD CSSKSSTPHCN
TT  ĐDCS1 TT KSNK NNNC NNNC NNNC NNNC CSNBCC&CSTC-NC QLDD QLDD CSSKSSTPHCN



LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG VÀ LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 6 ( TỪ 09/11/2020 – 14/11/2020) CÁC LỚP CỬ NHÂN

09/11-14/11
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CNĐDVLVH3 VLVH3_GM CNĐDVLVH4 CNDDINHD1 CNDDINHD2 CNDDINHD3 CNKTYH1 CNKTYH2 CNKTYH3 CNKTYH4

75 50 152 61 56 57 43 38 39 51
TTLS PL-TCYT (PHẦN PL) TTLS GDTC NN NCKH TRIẾT HỌC TTLS TTLS
TTLS PL-TCYT (PHẦN PL) TTLS GDTC NN NCKH TRIẾT HỌC TTLS TTLS
TTLS PL-TCYT (PHẦN PL) TTLS GDTC NN NCKH TRIẾT HỌC TTLS TTLS
TTLS PL-TCYT (PHẦN PL) TTLS GDTC NN NCKH TRIẾT HỌC TTLS TTLS

KHU B P. 302 KHU A P. 10 KHU A P. 408KHU A
TT NCKH NCKH ĐD PHÒNG MỔ TIN HỌC DDCB BH NGOẠI TT HCM
TT NCKH NCKH ĐD PHÒNG MỔ TIN HỌC DDCB BH NGOẠI TT HCM
TT NCKH NCKH ĐD NỘI THẦN KINH TIN HỌC DDCB BH NGOẠI TT HCM
TT NCKH NCKH ĐD NỘI THẦN KINH TIN HỌC DDCB BH NGOẠI TT HCM

P. 302 KHU A P. 301 KHU A
TTLS DLSGMHS TTLS TRIẾT TTGDDD TTLS TTLS
TTLS DLSGMHS TTLS TRIẾT TTGDDD TTLS TTLS
TTLS DLSGMHS TTLS TRIẾT TTGDDD TTLS TTLS
TTLS DLSGMHS TTLS TRIẾT TTGDDD TTLS TTLS

P. 208 KHU A P. 306 KHU A
ĐLCMVN KT GMHS SHTB&DT TT KÝ SINH TH ĐGTTDD SH - DT KỸ THUẬT KT CHỤP ĐLĐCSVN
ĐLCMVN KT GMHS SHTB&DT TT KÝ SINH TH ĐGTTDD SH - DT X-QUANG CẮT LỚP ĐLĐCSVN
ĐLCMVN KT GMHS SHTB&DT TT KÝ SINH TH ĐGTTDD SH - DT THÔNG THƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐLĐCSVN
ĐLCMVN KT GMHS SHTB&DT TT KÝ SINH TH ĐGTTDD SH - DT 1 2 ĐLĐCSVN

P. 302 KHU A TẠI BỘ MÔN P. 407 KHU A P. 8 NN KHU B
TTLS PL-TCYT (PHẦN TCYT) TTLS GDTC TT VI SINH GIẢI PHẪU TTLS TTLS
TTLS PL-TCYT (PHẦN TCYT) TTLS GDTC TT VI SINH GIẢI PHẪU TTLS TTLS
TTLS PL-TCYT (PHẦN TCYT) TTLS GDTC TT VI SINH GIẢI PHẪU TTLS TTLS
TTLS PL-TCYT (PHẦN TCYT) TTLS GDTC TT VI SINH GIẢI PHẪU TTLS TTLS

KHU B TẠI BỘ MÔN P. 302 KHU A
ĐLCMVN GPSLCNGMHS PHÁP LUẬT VL - LS SẢN DTHDD TIN HỌC NLCBMLN 2 NCKH
ĐLCMVN GPSLCNGMHS PHÁP LUẬT VL - LS SẢN DTHDD TIN HỌC NLCBMLN 2 NCKH
ĐLCMVN GPSLCNGMHS PHÁP LUẬT VL - LS SẢN DTHDD TIN HỌC NLCBMLN 2 NCKH
ĐLCMVN GPSLCNGMHS PHÁP LUẬT VL - LS SẢN DTHDD TIN HỌC NLCBMLN 2 NCKH

P. 8 KHU B P. 305 KHU A P. 6 KHU B P. 302 KHU A P. 7 KHU B
TTLS GMHS1 TTLS NHYH&XHHYH TLH TTLS TTLS
TTLS GMHS1 TTLS NHYH&XHHYH TLH TTLS TTLS
TTLS GMHS1 TTLS NHYH&XHHYH TLH TTLS TTLS
TTLS GMHS1 TTLS NHYH&XHHYH TLH TTLS TTLS

P. 5 KHU B P. 9 KHU B
TT NCKH TT HCM KTCT NHI GIẢI PHẪU NGUYÊN LÝ
TT NCKH TT HCM KTCT NHI GIẢI PHẪU CÁC PHƯƠNG
TT NCKH TT HCM KTCT NHI GIẢI PHẪU PHÁP TẠO
TT NCKH TT HCM KTCT NHI GIẢI PHẪU ẢNH Y HỌC 1

P. 3 KHU B P. 8 NN KHU B P. 9 KHU A P. 7 KHU B
TTLS DLSGMHS TTLS GDTC GDTC TTLS TTLS
TTLS DLSGMHS TTLS GDTC GDTC TTLS TTLS
TTLS DLSGMHS TTLS GDTC GDTC TTLS TTLS
TTLS DLSGMHS TTLS GDTC GDTC TTLS TTLS

KHU B KHU B
TCCN1 CSSKCĐ HÓA HỌC NỘI TH ĐCATTP NN2 GP TRIỆU CHỨNG
TCCN1 CSSKCĐ HÓA HỌC NỘI TH ĐCATTP NN2 HÌNH ẢNH HỌC
TCCN1 CSSKCĐ HÓA HỌC NỘI TH ĐCATTP NN2 CẮT LỚP CẮT LỚP
TCCN1 CSSKCĐ HÓA HỌC NỘI TH ĐCATTP NN2 CT ĐIỆN TOÁN

P. 203 KHU A P. 302 KHU A P. 7 KHU B
THI LẦN 2 THI LẦN 2

TT SINH LÝ TT SINH LÝ

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN



LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG VÀ LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 6 ( TỪ 09/11/2020 – 14/11/2020) CÁC LỚP CỬ NHÂN

09/11-14/11
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 6 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CNXN1 CNXN2 CNXN3 CNXN4 CNYTCC1 CNYTCC2 CNYTCC3 CNYTCC4 CNYTCC4

51 43 55 56 54 36 50 32/2(KLTN) 32/2 (MHTT)
TRIẾT HỌC NLCBCNMLN2 ĐLĐCSVN TTLS TIN HỌC THI LẦN 2 TT SKMTCB ATTP
TRIẾT HỌC NLCBCNMLN2 ĐLĐCSVN TTLS TIN HỌC SINH LÝ BÊNH - MD TT SKMTCB ATTP
TRIẾT HỌC NLCBCNMLN2 ĐLĐCSVN TTLS TIN HỌC TT SKMTCB ATTP
TRIẾT HỌC NLCBCNMLN2 ĐLĐCSVN TTLS TIN HỌC TT SKMTCB ATTP

P. 408KHU A P. 301 KHU A P. 306 KHU A P. 603 KHU A
TT HHTB1 (N1) TTLS NN KHYT 2
TT HHTB1 (N1) TTLS NN KHYT 2
TT HHTB1 (N1) TTLS NN KHYT 2
TT HHTB1 (N1) TTLS NN KHYT 2

P. 8 NN KHU B P. 10 KHU B
HÓA HỌC TT HÓA SINH 1 TT XNTB 2 TTLS TRIẾT VI SINH TT SKMTCB ATTP
HÓA HỌC TT HÓA SINH 1 TT XNTB 2 TTLS TRIẾT VI SINH TT SKMTCB ATTP
HÓA HỌC TT HÓA SINH 1 TT XNTB 2 TTLS TRIẾT TT SKMTCB ATTP
HÓA HỌC TT HÓA SINH 1 TT XNTB 2 TTLS TRIẾT TT SKMTCB ATTP

P. 305 KHU A P. 208 KHU A P. 302 KHU A
SH - DT TT HHTB1 (N2) TTLS SHTB&DT TT KÝ SINH NCKH DTHBKTN
SH - DT TT HHTB1 (N2) TTLS SHTB&DT TT KÝ SINH NCKH DTHBKTN
SH - DT TT HHTB1 (N2) TTLS SHTB&DT TT KÝ SINH NCKH DTHBKTN
SH - DT TT HHTB1 (N2) TTLS SHTB&DT TT KÝ SINH NCKH DTHBKTN

P. 407 KHU A P. 302 KHU A P. 10 KHU B P. 1 NN KHU B
TLH - YĐ TT KÍ SINH 1 VI SINH 3 TTLS NLQL&KNQLCB TT SKMTCB
TLH - YĐ TT KÍ SINH 1 VI SINH 3 TTLS NLQL&KNQLCB TT SKMTCB
TLH - YĐ TT KÍ SINH 1 VI SINH 3 TTLS NLQL&KNQLCB TT SKNNCB
TLH - YĐ TT KÍ SINH 1 VI SINH 3 TTLS NLQL&KNQLCB TT SKNNCB

P. 306 KHU A P. 208 KHU A P. 3 NN KHU B
BH NỘI - NGOẠI TT KSNK TTLS VL - LS NỘI (CBTT1) QLDVYT DTHBTN
BH NỘI - NGOẠI TT KSNK TTLS VL - LS NỘI (CBTT1) QLDVYT DTHBTN
BH NỘI - NGOẠI TT KSNK TTLS VL - LS NỘI (CBTT1) QLDVYT DTHBTN
BH NỘI - NGOẠI TT KSNK TTLS VL - LS NỘI (CBTT1) QLDVYT DTHBTN

P. 407 KHU A P. 507 KHU A P. 3 NN KHU B P. 4 KHU B P. 1 NN KHU B
VI SINH 1 TT KÝ SINH 3 TTLS GDTC TT VI SINH TT SKNNCB
VI SINH 1 TT KÝ SINH 3 TTLS GDTC TT VI SINH TT SKNNCB
VI SINH 1 TT KÝ SINH 3 TTLS GDTC TT VI SINH TT SKNNCB
VI SINH 1 TT KÝ SINH 3 TTLS GDTC TT VI SINH TT SKNNCB

P. 6 KHU B KHU B
GDTC NN2 TTLS KTCT NỘI (CBTT1) THI DTHBKTN
GDTC NN2 TTLS KTCT NỘI (CBTT1) NCSK DTHBKTN
GDTC NN2 TTLS KTCT NỘI (CBTT1) DTHBKTN
GDTC NN2 TTLS KTCT NỘI (CBTT1) DTHBKTN

KHU B P. 4 KHU B P. 3 KHU B P. 3 NN KHU B P. 5 KHU B P. 1 NN KHU B
GIẢI PHẪU DTH TT KSNK TTLS GDTC TC&QLHTYT TT SKNNCB
GIẢI PHẪU DTH TT KSNK TTLS GDTC TC&QLHTYT TT SKNNCB
GIẢI PHẪU DTH TT KSNK TTLS GDTC TC&QLHTYT TT SKNNCB
GIẢI PHẪU DTH TT KSNK TTLS GDTC TC&QLHTYT TT SKNNCB

P. 301 KHU A P. 305 KHU A KHU B P. 6 KHU B
TIN HỌC TT DD -TC TT HÓA SINH 3 TTLS HÓA HỌC NỘI (CBTT1) QLTC-KTYT DTHBTN
TIN HỌC TT DD -TC TT HÓA SINH 3 TTLS HÓA HỌC NỘI (CBTT1) QLTC-KTYT DTHBTN
TIN HỌC TT DD -TC TT HÓA SINH 3 TTLS HÓA HỌC NỘI (CBTT1) QLTC-KTYT DTHBTN
TIN HỌC TT DD -TC TT HÓA SINH 3 TTLS HÓA HỌC NỘI (CBTT1) QLTC-KTYT DTHBTN

P. 301 KHU A P. 203 KHU A P. 6 KHU B P. 9 KHU B P. 1 NN KHU B
THI LẦN 2

TT SINH LÝ

TẠI BỘ MÔN


